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1. TÊN THUOC: CON 10D 1% 
2. CACDAUHIEU LƯU Ý VA KHUYE 

oy kién của bác sỹ. 

3. THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUOC: Cho 1 lọ: 
Dược chất: lod 1% (kl/tt) 

Kaliiodid - 1% (kl/t) ) 
Ta dược: Ethanol 96%, Propylen glycol, Nước tinh khiét vừa đủ. 

4. DẠNG BAO CHE: Dung dịch dùng ngoài. 

5. CHÍ ĐỊNH, PIEU TRỊ 

- . Sát trùng trước khi phẫu thuật, tiêm. 

6. CÁCH DÙNG, LIÊU DÙNG 

Theo chỉ dẫn của bác sỹ hoặc theo cách dùng sau: 

Trước khi tiém hoặc phẫu thuật, bôi trước 1 phút đối với da ít tuyén bã nhờn, trước 10 phút với da nhiều bã nhờn. 

7. CHÓNG CHI ĐỊNH 

- - Người có tiền sử không dung nạp iod, tránh bôi lên mắt, 

- - Trẻ em dưới 2 tuổi. 
- Phụ nữ có thai và đang cho con bú. 

8. CANH BÁO VA THẬN TRỌNG KHI DUNG THUOC 

Nếu dùng lặp lại và kéo dai có thé bị quá liều iod dẫn dén rồi loan chức năng tuyén giáp. 

9. SUDUNG CHO NGƯỜI MANG THAI VA CHO CON BÚ 

Không dùng. 

10. ANH HƯỚNG CỦA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MÓC 

Chưa có báo cáo. 

11.TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUÔC 

Không bén trong môi trường kiềm, tương tác với các hợp chất có thủy ngân. 

12.TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON (ADR) 

Dùng với vết thương rộng có thể gây phản ứng toàn thân: 

Thường gặp có thể gây nhiễm acid chuyén hóa, tăng natri huyết và ton thương chức năng thận. Đồi với tuyé 

thê gây giảm khả năng giáp. Giảm bạch cau trung tính (ở người bệnh bị bỏng nặng). Co giật (¢ người bệnh điều trị kéo 

dài). 

13.QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

Can ngừng điều trị cồn iod. Các triệu chứng ngộ độc iod mất nhanh sau khi ngừng dùng cồn iod. 

Trong trường hợp phai điều trị triệu chứng và hỗ trợ, chú ý đặc biệt đến cân bằng điện giải, chức năng thận và tuyên 

giáp. : 

14.QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Lọ 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, chai 650 ml, có nhãn kèm theo tờ hướng dẫn sử dung thuốc. 

15. ĐIỀU KIỆN BẢO QUAN, HẠN DÙNG, TIEU CHUAN CHAT LƯỢNG CUA THUOC 
Điều kiện bảo quản: Đựng trong lọ màu, nút kín, nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuan áp dụng: TCCS 

Hạn dùng: 24 tháng ké từ ngày sản xuất. 
Hạn dùng sau khi mở nắp: 2 tháng 

16. TÊN, ĐỊA CHÍ CƠ SỞ SẢN XUAT 
CÔNG TY CÓ PHAN HÓA DƯỢC VIỆT NAM 

Địa chỉ văn phòng: 273 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đồng Da, thành phố Ha Nội. 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 192 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Í ong Bi¢n, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 02436557832 


